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STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên BKS 

Số buổi 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

1. Ông Trần Quốc Hưng Trường Ban Kiểm soát 08/09/2004 4/4 100% 

2. Bà Nguyễn Phương Thảo Thành viên BKS 26/04/2012 4/4 100% 

3. Ông Đinh Đức Minh Thành viên BKS 28/04/2014 4/4 100% 
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

1 Hoàng Nguyên Học 
Chủ tịch 

HĐQT 
28/04/2014

2 Lê Đình Bửu Trí
Phó Chủ tịch 

HĐQT
25/04/2009

3 Phạm Thị Việt Nga

Thành viên 

HĐQT

Tổng Giám 

đốc

08/09/2004

4 Đoàn Đình Duy Khương

Thành viên 

HĐQT

Phó Tổng 

Giám đốc

29/04/2010

5 Đặng Phạm Minh Loan
Thành viên 

HĐQT
28/04/2014 20/07/2016

6 Trần Chí Liêm
Thành viên 

HĐQT
28/04/2014

7 Shuhei Tabata
Thành viên 

HĐQT
28/04/2014

8 Jun Kuroda
Thành viên 

HĐQT
15/08/2016

9 Lê Chánh Đạo
Phó Tổng 

Giám đốc
08/09/2004

10 Nguyễn Ngọc Diệp
Phó Tổng 

Giám đốc
01/05/2012

11 Trần Quốc Hưng
Trưởng Ban 

Kiểm soát
08/09/2004

12 Nguyễn Phương Thảo

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát

26/04/2012

13 Đinh Đức Minh
Thành viên 

BKS
28/04/2014



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

14 Lê Thị Hồng Nhung

Trưởng 

Phòng Tài 

chính- Thư 

ký HĐQT - 

Người được 

ủy quyền 

CBTT

29/10/2010

15
Đặng Phạm Huyền 

Nhung

Kế toán 

trưởng
20/09/2010 14/07/2016

16 Lâm Diệu Phi
Giám đốc 

Marketing
01/05/2016

17 Trần Thái Bình

Trưởng 

phòng Tài 

chính

01/02/2016 01/08/2016

18 Hồ Bửu Huân
Kế toán 

trưởng
14/07/2016

19
Công ty Cổ phần Dược 

Sông Hậu

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu 51%)

20/07/2007

20
Công ty TNHH MTV DT 

Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

28/08/2008 31/12/2016

21
Công ty TNHH MTV Du 

lịch DHG

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

26/12/2007

22
Công ty TNHH  MTV 

Dược Phẩm HT

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

16/05/2008 31/12/2016

23
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm CM

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

08/04/2008 31/12/2016

24
Công ty TNHH MTV In 

Bao Bì DHG 1 

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

28/09/2012



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

25
Công ty TNHH MTV 

A&G Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

17/06/2009 31/12/2016

26
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm ST

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

11/04/2008 31/12/2016

27
Công ty TNHH MTV 

TOT Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

25/02/2009 31/12/2016

28
Công ty TNHH MTV TG 

Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

25/02/2009 31/12/2016

29
Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm Bali 

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu 100%)

29/03/2011 31/12/2016

30
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm DHG

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

16/08/2010

31
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm B&T 

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

05/10/2012 31/12/2016

32
Công ty TNHH MTV VL 

Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

19/12/2012 31/12/2016

33
Công ty TNHH MTV 

TVP Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

19/10/2012 31/12/2016

34 Công ty TNHH Fuji Medic

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu 51%)

27/07/2016

35
Công ty Cổ phần Tảo 

Vĩnh Hảo

Công ty liên 

kết (DHG 

Pharma sở 

hữu 31,6%)

04/02/2008



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

1 Hoàng Nguyên Học 
Chủ tịch 

HĐQT 
15.100.330     17,32%

Cá nhân sở hữu: 

0 CP; Đại diện 

SCIC: 15.100.330 

CP

1.1

Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

Phó Tổng 

Giám đốc
37.750.825     43,31%

1.2

Tổng Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu và Xây 

dựng Việt Nam 

Thành viên 

HĐQT
-                   

1.1 Nguyễn Thị Bạch Hường Vợ

1.2 Hoàng Diệu Linh Con

1.3 Hoàng Bạch Liên Con

1.4 Hà Thị Hiền Mẹ

1.5 Hoàng Thị Hạ Em

1.6 Hoàng Nguyên Hòa Em

1.7 Hoàng Thị Hoa Em

1.8 Hoàng Nguyên Hiến Em

2 Lê Đình Bửu Trí
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
11.325.248     12,99%

Cá nhân sở 

hữu: 0 CP; Đại 

diện SCIC: 

11.325.248 CP

2.1

Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

Giám đốc 

CN KV Phía 

Nam - SCIC

37.750.825     43,31%

2.2
Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Dịch vụ Thăng Long 

Chủ tịch 

HĐQT 

Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

2.1 Trương Thị Ngọc Anh Mẹ -                   

2.2
Nguyễn Thị Hoàng 

Quyên
Vợ -                   

2.3 Lê Đình Trí Đức Con -                   

2.4 Lê Đình Trí Quang Con

2.5 Lê Kim Vân Anh Con -                   

2.6 Lê Đình Bửu Triển Em -                   

2.7 Lê Đình Bửu Trung Em -                   

3 Phạm Thị Việt Nga

Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc

201.825          0,23%

3.1 Bùi Thị Trâm Mẹ

3.2 Huỳnh Thanh Nguyên Chồng

3.3 Phạm Việt Thắng Em 3 0,00%

3.4 Phạm Việt Bắc Em

3.5 Phạm Việt Hà Em

3.6 Huỳnh Thị Quỳnh Anh Con 9.701 0,01%

3.7 Huỳnh Tuấn Anh Con

3.1
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm DHG

Chủ tịch 

HĐTV 

Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan

Cá nhân có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

4
Đoàn Đình Duy 

Khương

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Tổng Giám 

đốc

11.343.325     13,01%

Cá nhân sở hữu: 

18.078 CP; Đại 

diện SCIC: 

11.325.247 CP

4.1 Đoàn Vinh Quang Cha -

4.2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Mẹ -

4.3 Hà Thị Ánh Tuyết Vợ -

4.4 Đoàn Đình Duy Nguyên Anh 520                 0,00%

4.5 Đoàn Đình Duy Đông Em -

4.6 Đoàn Đình Tuấn Huy Em 2.086              0,00%

4.7 Đoàn Hà Anh Con -

4.8 Đoàn Vân Anh Con -

4.1
Công ty TNHH MTV 

TOT Pharma

Thành viên 

HĐTV TOT 

Pharma

- -               

4.2
Công ty Cổ phần Dược 

Sông Hậu

Chủ tịch 

HĐQT 

SH Pharma

- -               

5 Trần Chí Liêm
Thành viên 

HĐQT
0

5.1  Lê thị xuân Mai Vợ

5.2 Trần Việt Hồng Con

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

5.3 Trần thị xuân Lan Con

5.4 Trần thị xuân Hoa Con

5.5 Trần chí Dũng Em

5.6 Trần Thị Việt Triều Em

5.7 Trần thị Ú Em

6 Shuhei Tabata
Thành viên 

HĐQT
0

6.1 Miyako Tabata Mẹ

6.2 Em ko Tabata Vợ

6.3 Teppei Tabata Con

6.4 Shinpei Tabata Con

6.5 Akiko Tabata Con

6.6 Masako Ukai Chị gái

7 Jun Kuroda
Thành viên 

HĐQT
0

7.1 Akira Kuroda Cha

7.2 Akiko Kuroda Vợ

7.3 Nam ko Kuroda Con gái

7.4 Shin Kuroda Anh Trai

7.5

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Taisho/Taisho 

Pharmaceutical Co., Ltd

Ủy viên Ban 

chấp hành
21.304.064     24,44%

Cá nhân có liên quan 

Cá nhân có liên quan 



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

7.6

Công ty TNHH Taisho 

Thượng Hải/Taisho Co., 

Ltd. Shanghai

Chủ tịch

7.7

Công ty Dược phẩm 

Taisho California/Taisho 

Pharmaceutical 

California Inc.

Tổng Giám 

đốc

7.8

Công ty Dược phẩm 

Taisho Sdn. Bhd 

(Malaysia)/Taisho 

Pharmaceutical (M) Sdn. 

Bhd.

Giám đốc

7.9

Công ty Dược phẩm 

Taisho Châu Á Sdn. 

Bhd/Taisho 

Pharmaceutical Asia

 (M) Sdn. Bhd.

Giám đốc

7.10

Công ty Dược phẩm 

Taisho Singapore Pte 

Ltd/Taisho 

Pharmaceutical 

Singapore Private 

Limited

Giám đốc 

điều hành

7.11

Công ty TNHH Dược 

phẩm Taisho Osotspa/ 

Osotspa Taisho 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Giám đốc

7.12

Công ty Dược phẩm 

Taisho Indonesia Tbk/ 

PT. Taisho 

Pharmaceutical 

Indonesia Tbk

Tổng Giám 

đốc



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

7.13

Công ty TNHH Taisho 

Việt Nam/Taisho 

Vietnam Co., Ltd.

Giám đốc 

7.14

Công ty Tập đoàn Dược 

phẩm HOE/ HOE 

Pharma Holdings Sdn. 

Bhd.

Giám đốc

7.15

Công ty Compania 

Internacional de 

Comercio, S.A.P.I de 

C.V/ Compania 

Internacional de 

Comercio, S.A.P.I de 

C.V. 

Tổng Giám 

đốc

8 Lê Chánh Đạo

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Giám đốc 

tài chính

81.558            0,09%

8.1 Huỳnh Thị Xính Mẹ

8.2 Phùng Kim Phượng Vợ 512 0,00%

8.3 Lê Đức Thắng Anh

8.4 Lê Văn Hữu Anh

8.5 Lê Thị Hiền Lương Em

8.6 Lê Thị Lương Hảo Em

8.7 Lê Kiến Quốc Em

8.8 Lê Khương Ninh Em

8.9 Lê Thị Mỹ Lương Em



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

8.10 Lê Trung Lương Em

8.11 Lê Phùng Phượng Anh Con

8.12 Lê Phùng Duy Anh Con

9 Nguyễn Ngọc Diệp
Phó Tổng 

Giám đốc
4.912              0,01%

9.1 Dương Thị Kim Tuyến Mẹ

9.2 Nguyễn Kim Chi Chị

9.3 Nguyễn Ngọc Bửu Em

9.4 Nguyễn Văn Thuấn Chồng

9.5 Nguyễn Hoàng Khang Con

9.6 Nguyễn Ngọc Kim Khánh Con

10 Trần Quốc Hưng

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát

12.453            0,01%

10.1 Nguyễn Hồng Nhung Vợ 5

10.2 Trần Quốc Dũng Con

10.3 Trần Thị Thùy Dung Con

10.4 Phạm Thị Cấp Mẹ 

10.5 Trần Quốc Châu Anh

10.6 Trần Thị Thu Hương Chị

10.7 Trần Quốc Hùng Em

10.8 Trần Thị Thu Hạnh Em

10.9 Trần Thị Tuyết Hoa Em



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

11 Nguyễn Phương Thảo

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát

-                   

11.1 Nguyễn Ninh Thực Bố

11.2 Trần Thu Thủy Mẹ

11.3 Nguyễn Quỳnh Trang Chị

11.4 Phan Hoàng Giang Chồng

11.5 Nguyễn Đức Anh Con

11.6 Phan Đăng Nhật Minh Con

12 Ông Đinh Đức Minh
Thành viên 

BKS
13                   

12.1 Trần Thị Tuyết Nga Mẹ

12.2 Hồ Thị Thanh Phương Vợ

12.3 Đinh Thị Bích Liễu Chị

12.4 Đinh Phương Khánh Anh

13 Lâm Diệu Phi
Giám đốc 

Marketing
2.616              0,00%

13.1 Lâm Văn Mến Cha

13.2 Tô Thúc Khên Mẹ

13.3 Lê Thị Linh Chi Vợ

13.4 Lâm Phúc Nguyên Con

13.5 Lâm Khôi Nguyên Con

13.6 Lâm Ngọc Chi Chị

13.7 Lâm Ngọc Hương Chị

13.8 Lâm Ngọc Nhị Em

13.9 Lâm Diệu Quốc Em

13.1
Công ty Cổ phần Tảo 

Vĩnh Hảo

Chủ tịch 

HĐQT

13.2
Công ty TNHH MTV 

TOT Pharma

Thành viên 

HĐTV TOT 

Pharma

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

14 Lê Thị Hồng Nhung

Trưởng 

Phòng tài 

chính - Thư 

ký HĐQT

4                     0,00%

14.1 Lê Anh Tuấn Cha

14.2 Trần Thị Thêu Mẹ

14.3 Lê Hoàng Nam Chồng 82 0,00%

14.5 Lê Thị Hồng Gấm Chị

14.6 Lê Thị Hồng Vóc Chị

14.7 Lê Thị Thanh Bắc Chị

14.8 Lê Thu Hiền Em

14.9 Lê Nguyên Hưng Con

14.10 Lê Nhật Vượng Con

15 Hồ Bửu Huân
Kế toán 

trưởng
6                     0,00%

15.1 Hồ Công Nghệ Cha

15.2 Nguyễn Thị Nghiệp Mẹ

15.3 Bà Lê Thị Kim Lài Vợ

15.4 Hồ Lê Khả Hân Con

15.5 Hồ Lê Khôi Nguyên Con

15.6 Hồ Bửu Kỳ Em

15.7 Hồ Mộng Nương Em

15.8 Hồ Mộng Kinh Em

15.9 Hồ Mộng Trắc Em




